
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN  

ÐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-CCTĐC Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2025 
 
 

BÁO CÁO 

Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn  

thành phố Hải Phòng trong dịp cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 

tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 

(Đối với mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ) 
                

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-CCTĐC ngày 29/5/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng trong dịp cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 

trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Chi cục) đã tiến hành mua mẫu để khảo sát chất lượng hàng 

hóa các hàng hoá: sữa; trà; nước giải khát; gia vị; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

mỹ phẩm.  

Đến nay, Chi cục đã nhận được đầy đủ kết quả thử nghiệm Đối với mặt 

hàng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ 

về kết quả thực hiện như sau: 

1. Cách thức khảo sát 

1.1. Mua mẫu  

Trong 02 ngày, từ ngày 09 - 10/6/2025, Chi cục tiến hành mua mẫu khảo sát 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường với hình thức trực tiếp cử công 

chức mua. Các mẫu được có hóa đơn bán lẻ, việc mua mẫu khảo sát chất lượng 

không mua mẫu lưu. Tổng số mẫu khảo sát 43 mẫu (trong đó: 15 mẫu sữa; 04 

mẫu trà; 04 mẫu nước giải khát; 04 mẫu gia vị; 06 mẫu thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ; 10 mẫu mỹ phẩm) tại các cửa hàng kinh doanh thuộc địa bàn: Ngô Quyền, 

Hồng Bàng, Lê Chân, Thuỷ Nguyên, An Lão. 

1.2. Gửi mẫu để thử nghiệm 

Các mẫu được gửi tới Viện nghiên cứu an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia 

và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 để thử nghiệm chất 

lượng ngay sau khi mua mẫu, đảm bảo thời gian theo quy định.  

2. Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa  

Đến nay, 06 mẫu thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đã có kết quả thử nghiệm tại 

Viện nghiên cứu an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia, gồm:  

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HERBALANCE IRON (Xuất xứ: Hàn Quốc);  
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- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA BLOOD SUGAR SUPPORT 

(Xuất xứ: Hoa Kỳ);  

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIVER COMPLEX(Xuất xứ: CHLB Đức);  

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BESTICAL(Xuất xứ: Slovenia);  

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin E 400 I.U (Xuất xứ: Việt Nam);  

- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BoniDiabet (Xuất xứ: Hoa Kỳ). 

2.1. Về nhãn hàng hóa 

06/06 mẫu có nhãn hàng hoá đã ghi đầy đủ theo quy định theo Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

2.2. Về chất lượng  

2.2.1. Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HERBALANCE IRON 

Chỉ tiêu 
Kết quả 

thử nghiệm 

Thông tin 

công bố 

trên nhãn  

Tỉ lệ              

(KQ thử 

nghiệm/ 

TTcông bố 

trên nhãn) 

Chệnh lệch 

giữa KQ thử 

nghiệm và 

công bố trên 

nhãn SP 

Ghi 

chú 

- Hàm lượng Vitamin C  

(Acid ascorbic) 

24,1 mg/gói 

(2g) 

30 mg/gói 

(2g)  
80,33 % 

- 5,9 mg/gói 

(2g) 

 

- Hàm lượng Acid folic 
460 µg/gói 

(2g) 

400 mcg 

/gói (2g) 
115 % 

+ 60 µg /gói 

(2g) 

µg ≈ 

mcg 

- Hàm lượng Vitamin 

B12 (Cyanocobalamin) 

1,35 µg/gói 

(2g) 

1,25 mcg 

/gói  (2g) 
108 % 

+ 0,1 µg /gói 

(2g) 

µg ≈ 

mcg 

2.2.2. Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA BLOOD SUGAR 

SUPPORT 

Chỉ tiêu 
Kết quả thử 

nghiệm 

Thông tin 

công bố 

trên nhãn 

Tỉ lệ              

(KQ thử 

nghiệm/ TT 

công bố trên 

nhãn) 

Số liệu chệnh 

lệch giữa KQ  

thử nghiệm 

và công bố 

trên nhãn SP 

Ghi 

chú 

Hàm lượng Biotin 
83,2 µg/2 viên 

100 mcg/2 

viên 
83,2 % 

- 16,8 µg/2 

viên 

µg ≈ 

mcg 

Hàm lượng Acetuy 

L-carnitin 
KPH 

(LOD:2,98) 

µg/2 viên 

200 mg/2 

viên 
0,00149 % 

- 199.997,02 

µg/2 viên 

µg ≈ 

mcg 

KHP: 

Không 

phát 

hiện 

Hàm lượng Alpha 

Lipoic acid  
57,3 mg/2 viên 

100 mg/2 

viên 
57,3 % 

- 42,7 mg/2 

viên 
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2.2.3. Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LIVER COMPLEX 

Chỉ tiêu 
Kết quả thử 

nghiệm 

Thông tin 

công bố trên 

nhãn 

Tỉ lệ (KQ thử 

nghiệm/ 

TTcông bố 

trên nhãn) 

Số liệu chệnh 

lệch giữa KQ 

thử nghiệm và 

công bố trên 

nhãn SP 

Hàm lượng Vitamin 1 

(Thiamin.HCl) 
0,49 mg/viên 0,55 mg/viên 89,09% - 0,06 mg/viên 

Hàm lượng Vitamin B2 

(Riboflavin) 
0,78 mg/viên 0,7 mg/viên 111,4% + 0,08 mg/viên 

Hàm lượng Vitamin B5 

(Acid pantothenic) 
3,39 mg/viên 3 mg/viên 113% + 0,39 mg/viên 

Hàm lượng Vitamin B6 

(Pyridoxin.HCl) 
1,28 mg/viên 0,7 mg/viên 182,9% + 0.58 mg/viên 

Hàm lượng Kẽm  4,78 mg/viên 5 mg/viên 95,6% - 0.22 mg/viên 

 

2.2.4. Đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BESTICAL 

Chỉ tiêu 
Kết quả thử 

nghiệm 

Thông tin 

công bố trên 

nhãn 

Tỉ lệ              

(KQ thử 

nghiệm/ TT 

công bố trên 

nhãn) 

Số liệu chệnh 

lệch giữa KQ 

thử nghiệm và 

công bố trên 

nhãn SP 

Hàm lượng Vitamin D3 

(Cholecalciferol) 
341 IU 400 IU 85,25 % - 59 IU 

Hàm lượng VitaminK2 

(Menaquinone-7) 
19,6 µg/10mL 24 µg/10ml 81,7 % - 4,4 µg/10mL 

Hàm lượng Canxi  268 mg/10mL 700 mg/10ml 38,3 % 
- 432 

mg/10mL 

 

2.2.5. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitamin E 400 I.U 

Chỉ tiêu 
Kết quả thử 

nghiệm 

Thông tin 

công bố 

trên nhãn 

Tỉ lệ (KQ thử 

nghiệm/ TT 

công bố trên 

nhãn) 

Số liệu chệnh 

lệch giữa KQ  

thử nghiệm và 

công bố trên 

nhãn SP 

Hàm lượng Vitamin E 

(DL Alpha tocopheryl 

acetat) 

325 IU/viên 400 IU/viên 81,3 % - 75 IU/viên 
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2.2.6. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BoniDiabet 

Chỉ tiêu 
Kết quả thử 

nghiệm 

Thông tin 

công bố trên 

nhãn 

Tỉ lệ (KQ thử 

nghiệm/ TT 

công bố trên 

nhãn) 

Chệnh lệch 

giữa KQ thử 

nghiệm và 

công bố trên 

nhãn SP 

Hàm lượng Vitamin C 

(Acid ascorbic) 
128 mg/viên 150 mg/viên 85,3% - 22 mg/viên 

Hàm lượng Acid folic 274 µg/viên 250 µg/viên 109,6% + 24 µg/viên 

Hàm lượng Kẽm 4,53 mg/viên 5 mg/viên 90,6 % - 0,47 mg/viên 

Hàm lượng Seleni 73,8 µg/viên 70 µg/viên 105,4 % + 3,8 µg/viên 

Hàm lượng Alpha 

Lipoic acid 
35,7 mg/viên 50 mg/viên 71,4 % - 14,3 mg/viên 

 

Bảng phân tích các chỉ tiêu thử nghiệm cho thấy 06/06 mẫu Thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe được lấy khảo sát đều có một số chỉ tiêu thấp hơn so với mức 

chất lượng được công bố trên nhãn hàng hoá. Đặc biệt, có 02/06 mẫu sản phẩm có 

ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định 

lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 

70% trở xuống so với mức ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa, cụ thể như sau: 

+ Mẫu Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MediUSA BLOOD SUGAR 

SUPPORT có 02 chỉ tiêu khi so Kết quả thử nghiệm/Công bố trên nhãn là: Hàm 

lượng Acetuy L-carnitin: KPH(LOD:2,98)/200 = 0,00149 % và Hàm lượng 

Alpha Lipoic acid: 57,3/100 = 57,3 % (Sản phẩm nhập khẩu của Thương nhân 

nhập khẩu, chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá - Công ty TNHHH 

MediUSA, địa chỉ 154-156 Khánh Hội, phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh) 

+ Mẫu Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BESTICAL có 01 chỉ tiêu khi so Kết 

quả thử nghiệm/Công bố trên nhãn là Hàm lượng Canxi: 268/700 = 38,3 % (sản 

phẩm của Thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm Công ty Cổ phần Dược 

phẩm An Minh, địa chỉ Căn 70 Lousi XII - LX 46, Khu đô thị mới Hoàng Văn 

Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) 

3. Nhận xét chung 

3.1. Về triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Việc tổ chức khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường được 

tuân thủ theo đúng quy định được phân công, phân cấp. Các mặt hàng khảo sát 

tập trung sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đây là những 

sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ của người tiêu dùng. 
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Công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công, bố trí các điều 

kiện cần thiết để tiến hành, có kiểm tra, đôn đốc; các công chức thực hiện nhiệm 

vụ với tinh thần trách nhiệm cao.  

Thời gian thực hiện khảo sát, gửi mẫu thử nghiệm đảm bảo theo yêu cầu 

của kế hoạch và quy định hiện hành. 

3.2. Về kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa  

3.2.1. Về nhãn hàng hóa: 

Trong đó 06/06 mẫu có nhãn hàng hoá đã ghi đầy đủ theo quy định theo 

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP 

ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

3.2.2. Về chất lượng: 

06/06 mẫu Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã lấy khảo sát có kết quả thử 

nghiệm: Có một số chỉ tiêu thấp hơn so với mức chất lượng được công bố trên 

nhãn hàng hoá. Đặc biệt, có 02/06 mẫu sản phẩm có ít nhất một trong các chỉ tiêu 

chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá 

trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức 

ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Căn cứ kết quả khảo sát và các quy định hiện hành, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng đề xuất một số nội dung thực hiện tiếp theo như sau: 

- Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thông tin cảnh báo về chất lượng 

hàng hóa được khảo sát tới các cơ quan chuyên môn liên quan tại địa phương để 

phục vụ công tác quản lý (Chi cục tham mưu, trình dự thảo văn bản). 

- Chi cục sẽ tiếp tục báo cáo tình hình triển khai công tác khảo sát chất 

lượng một số loại hàng hóa trong năm 2025. 

Trên đây là Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng trong dịp cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 

tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 đối với mặt hàng 

thực phẩm chức năng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kính báo cáo 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Phạm Việt Hùng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLTCCL.  

 CHI CỤC TRƯỞNG 

                            

 

 

 
 

Hoàng Thị Hồng Ngọc 
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